TOÁN
TIẾT 16: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép nhân, phép chia trong bảng đã học. Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Tham gia trò chơi vận dụng
- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập. Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV cho HS làm bảng con  để khởi động bài học.
+ Đặt tính rồi tính: 57 + 71; 456 -328 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- 2HS làm bảng con 

- Hs làm và  nêu cách làm 
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập

	Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính nhẩm.
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV cho làm vở.
a) 2 x 1 =; 3 x 1 =; 4 x 1 =; 5 x 1 =
b) 2 : 1 =; 3 : 1 = ; 4 : 1 =; 5 : 1 =



- GV nhận xét, tuyên dương.
- GVchốt: Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
 Bài 2: (Nhóm 2): Tính( theo mẫu)
- GV cho HS nêu yêu cầu, đọc mẫu
- GV cho làm vở.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: (Làm việc nhóm) Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV cho HS làm bài tập vào phiếu.

- HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 4. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu
- HS làm việc vào phiếu học tập .
b) GV dành cho HS khá ,giỏi
GV HS quan sát “tháp số” để nhận ra: 1 x 2 = 2; 2 ô trên và chính giữa hai ô có số 1và số 2; 2 x 1 = 2; 2 ở ô trên và chính giữa hai ô có số 1 và số 2;...;2 x 2 = 4; 4 ở ô trên và chính giữa hai ô có số 2,. Từ đó tìm được các số ở các ô còn lại.
- HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS làm vào vở.
Kết quả: 
a) 2 x 1 = 2      3 x 1 = 3
    4 x 1 = 4       5 x 1 = 5
b) 2 : 1 =2         3 : 1 = 3 
    4 : 1 = 4         5 : 1 = 5
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại



- 2HS nêu và đọc mẫu
- HS làm vào vở.
1 x 3 = 1 + 1 + 1=3;   
1 x 3 = 3     
1 x 4 = 1 + 1 +1 + 1=4
1 x 4 = 4
1 x 5 = 1 =1+1 +1 +1 +1=5
1 x 5 =5
1 x 6 = 1 + 1 +1 +1 +1 +1 =6
1 x 6 =6

- 1 HS nêu: 
- HS làm việc theo nhóm
- HS nêu từng phép tính.
- HS lắng nghe.


- 1 HS nêu: 
- HS làm việc cá nhân.
- Kết quả:
[image: ]


- HS nhận xét lẫn nhau.

	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết 
phép nhân, phép chia với (cho) 1.
1 x 1 = ?     6 : 1 =?
1 x 2 = ?     5 : 1 =?
1 x 3 = ?     4 : 1 =?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:
1 x 1 = 1     6 : 1 =6
1 x 2 = 2     5 : 1 =5
1 x 3 = 3     4 : 1 =4

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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2525 trén va chinh giita hai 6 6 56 2 va
v chinh gitta hai & ¢6 56 2. Tit d6 tim duge cic s6 & cie 6 con lai.

Két qui:

Tiét 3. Luyen tép

Yeu ciu chil yéu cia tiét hoc: Thyc hign duge tinh nhdm phép nhan, phép chia trong
bing da hoc; thyic hién duge tinh nhim phép nhan, phép chia co 55 0; tinh d9 dai
duéng gip khic dya vio phép nhan; gidi duge bii todn thiic (€ lién quan dén phép
‘nhin di hoc.

Bai 1: Gidp HS thyc hign phép nhan 6 56 0.

~ GV cho HS doc yéu cu ciia bai r6i lam bai.

- GV c6 thé huong din HS doc bai mdu dé nim duige cich lam rdi lam bai.

~ Sau khi lam b, GV cho HS nhin xét két qua phép nhan 6 0 v6i mot s6 va phép
chia s6 0 cho mot s6 trong titng cau a, ciu b nhu trong SGK. Sau do cho HS doc lai
nhin xét.

~ Luu 2 HS cong nhin truéng hop mdt s6 nhan v6i 0 luon c6 két qua bing 0 va vin
dung vdo tinh cic phép tinh tong .

Bdi 2: Rén ki nang tinh nhdm phép nhan, phép chia da hoc va so sinh két qui cic

phép tinh.

- GV cho HS doc yéu ciu clia bai vA lam bai.

~ GV 6 thé cho HS néu cich lam: Tinh két qui tiing phép tinh, so sinh cc két qua





